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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định
số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan,
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20
tháng 4 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại
hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được
sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số SJITV/HSCODE20260408 đề

ngày 08/4/2026 (nhận ngày 14/04/2026) của Công ty TNHH SJIT VINA (MST:
3603933298) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: 59-43000002 / SMT Test Terminal, 1.6×0.8×1.15mm,

S2761-46R, HARWIN (Vendor: COSMOS). Điện áp sử dụng không quá
1000V, dòng điện định mức tối đa 3,5A

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đầu nối thử nghiệm dạng gắn bề mặt
(SMT Test Terminal), cấu tạo nguyên khối từ đồng thau (Brass) ma Ni-
ken/Thiếc, kích thước 1,60×0,80×1,15mm. Linh kiện được hàn trực tiếp lên

bảng mạch in (PCB) bằng công nghệ SMT, tạo thành điểm tiếp xúc dẫn điện
nhô cao (test point) để các thiết bị kiểm tra tiếp cận, đo lường và thu nhận
tín hiệu điện từ mạch. Sản phẩm không có cấu tạo kẹp, khóa hay giữ dây
dẫn; chức năng duy nhất là truyền dẫn tín hiệu điện từ PCB sang đầu dò của
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thiết bị đo kiểm. Điện áp sử dụng dưới 1000V, dòng điện định mức tối đa
3,5A

Ký, mã hiệu, chủng loại: SMT
Test Terminal, S2761-46R

Nhà sản xuất: HARWIN (Vendor:
COSMOS)

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hổ sơ đề nghị

xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Sản phẩm nguyên khối gồm:
+ Vật liệu nền: Hợp kim đồng thau (Brass), dày 0,20mm.

+ Lớp mạ: Ni-ken (Nickel) lót dày ≥ 2µm và mạ Thiếc (Tin) bề mặt dày ≥ 4μm.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động: Linh kiện hoạt động như một điểm truyền dẫn tín hiệu
điện trực tiếp. Khi được hàn lên bọ mạch, nó tạo ra một điểm tiếp xúc nhô cao,
dẫn điện tốt (nhờ lớp đồng mạ thiếc) và có điện trở tiếp xúc thấp (dưới 20m2),
giúp tín hiệu từ mạch truyển lên bề mặt linh kiện một cách trọn vẹn.

+ Quá trình đo/kiểm tra mạch (Giải trình cụ thể theo yêu cầu của HQ): Trong

quá trình kiểm tra bo mạch (PCBA test), kỹ sư hoặc máy đo tự động sẽ sử dụng
các đầu dò (test probes) hoặc kẹp đo (test clips) tiếp xúc/chạm trực tiếp vào bề
mặt của mặt hàng này. Tín hiệu điện từ bo mạch sẽ truyền qua linh kiện, phản

hồi trực tiếp lên que đo và dẫn về máy phân tích. Cách làm này giúp kỹ sư lấy
được tín hiệu để kiểm tra mạch mà không cần chọc que đo trực tiếp vào đường
mạch đồng nhạy cảm, tránh làm trầy xước hay đứt mạch. Sản phẩm tuyệt đối

không dùng để neo giữ hay cố định cáp/dây dẫn điện. Linh kiện không có cơ
chế cơ học nào để giữ, neo, hay kẹp dây dẫn. Toàn bộ chức năng được thực
hiện thông qua tiếp xúc điện thuần túy giữa bề mặt linh kiện và đầu dò đo
lường.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Chủ yếu là Đồng thau (>90%), còn lại là
lớp phủ Thiếc và Ni-ken.

Thông số kỹ thuật:

+ Kích thước: 1,60 x 0,80 x 1,15 (mm).
+ Dòng điện định mức: Tối đa 3,5A.
+ Nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C.
+ Quy cách: 3.000 - 10.000 pcs/cuộn (Tape & Reel).

- Quy trình sản xuất: Dập tạo hình (Stamping) → Mạ lót Ni-ken → Mạ bề mặt

Thiếc → Đóng gói cuộn.

- Công dụng theo thiết kế: Làm điểm đo thử nghiệm điện (SMT Test Terminal)
chuyên dụng, dùng để truyền dẫn trực tiếp tín hiệu điện tử từ bảng mạch in

(PCB) sang đầu dò (test probe) hoặc kẹp đo (test clip) của thiết bị kiểm tra. Sản

phẩm được hàn cố định lên PCB bằng công nghệ SMT, tạo điểm tiếp xúc nhô

cao có điện trở thấp (≤20m ), giúp kỹ sư hoặc máy đo tự động thu nhận tín
hiệu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với đường mạch in nhạy cảm. Sản phẩm

không dùng để neo giữ hoặc cố định dây/cáp dẫn điện.
3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: 59-43000002 / SMT Test Terminal, 1.6×0.8×1.15mm,




